UNIT 12: THE ASIAN GAMES
1.  advance (v) 


tiến bộ

1. appreciate   (v) 


đánh giá cao

2. aquatic sports  (n) 


các môn thể thao dưới nước

3. athletics [æθ'letik] (n) 

điền kinh

4. billiards ['biljədz] (n): 

bi da
5. bodybuilding (n) 


thể dục thể hình

6. cycling  ['saikliη] (n) 

đua xe đạp

7. decade  ['dekeid] (n) 

thập kỷ

8. enthusiasm  [in'θju:ziæzm] (n) 
sự hăng hái, nhiệt tình

9. facility  [fə'siliti] (n) 

tiện nghi

10. fencing ['fensiη] (n) 

đấu kiếm

11. hockey  (n) 


khúc côn cầu

12. host country (n) 


nước chủ nhà

13. intercultural knowledge  (n) 
kiến thức liên văn hóa

14. mountain biking  (n) 

đua xe đạp địa hình

15. purpose  ['pə:pəs] (n) 

mục đích

16. rugby  (n)  



môn bóng bầu dục

17. shooting  ['∫u:tiη] (n) 

bắn súng

18. solidarity  (n) 


tình đoàn kết

19. squash  (n) 


môn bóng quần

20. weightlifting  ['weit liftiη] (n) 
cử tạ

21. wrestling ['resliη] (n) 

đấu vật

22. karatedo  (n) 


võ karatê

23. freestyle  ['fri:stail] (n) 

kiểu bơi tự do

24. gymnasium [dʒim'neizjəm] (n) 
phòng thể dục dụng cụ

25. gymnast  ['dʒimnæst] (n) 

vận động viên thể dục

26. gymnastics  [,dʒim'næstiks] (n) 
môn thể dục dụng cụ

27. high jump (n) 


nhảy cao

28. long jump (n) 


nhảy xa

29. record (n) 



kỷ lục

30. promote [prə'mout] (v) 

quảng bá

31. recruit (v) 



tuyển

32. upgrade   (v) 


nâng cấp

33. widen  ['waidn] (v) 

mở rộng → wide (a) rộng

34. book (v) 



mua vé trước, đặt trước
35. take place                 

diễn ra

36. take part in = participate in
tham gia
37. freestyle (n)


kiểu bơi tự do
LISTENING
	freestyle –   Gymnasium       -    gold medal    -     competed -     coming from –




Good evening, It’s 10:15 and it’s time for “The Asian Games Report”. It’s the 3rd days of the Games Well, today’s most important event was the women’s 200 metre (1)……………… . The Japanese, Yuko was first and got the (2)……………….. . She made a new world record time of 1 minute 58 seconds. The Japanese athletes won two gold medals yesterday, and three the day before, so in the first three days they’ve won six gold medals. Here we’re in the (3)………………. . LiLy, the Chinese gymnast, has just finished her display. She’s got an average of 9.5 points. That’s the best score today! Lily’s won the gold medal. And this is Lee Bong Ju coming from Korea. This is the second time he (4) ……………. in the long jump at the Asia games. Last time he jumped 8.5 metres .Today he’s won a gold medal for men’s long jump. He jumped 8.9 metres.

… Now we’re waiting for the last high jumper, Vichai (5) ………….. Thailand. The bar is at 2.30 metres and …. It seems too high for him. Vichai has just jumped! … Ooh, He’s crashed into the bar. He’s landing. The bar has fallen too. He’s getting up and walking away. But he’s very disappointed
